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BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC  

CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2023 
 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư 
 

Căn cứ Nghị định số 47/NĐ-CP ngày 01/04/2021 của Chính phủ Quy định 

chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp. 

Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Đắk Nông thực hiện 

báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2023 như 

sau: 
I. THÔNG TIN VỀ CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU 

1. Thông tin chung 

- Cơ quan đại diện chủ sở hữu: Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông 

- Người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu Cơ quan đại diện chủ sở 

hữu: 

+ Chủ tịch UBND tỉnh: Hồ Văn Mười 

+ Phó Chủ tich UBND tỉnh: Lê Văn Chiến 

+ Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Lê Trọng Yên 

+ Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Tôn Thị Ngọc Hạnh 

2. Các quyết định có liên quan của Cơ quan đại diện chủ sở hữu 

 

UBND TỈNH ĐẮK NÔNG 

CTY TNHH MTV KHAI THÁC CTTL 

 Số:       /BC-KTTL 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

Đắk Nông, ngày         tháng          năm 2024 

TT Số văn bản Ngày Nội dung 

1 171/QĐ-UBND 17/02/2023 

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

dự án thành phần: Hồ Số 2, xã Đắk Plao, huyện 

Đắk Glong thuộc dự án Sửa chữa, nâng cấp các 

hồ chứa nước 

2 170/QĐ-UBND 17/02/2023 

 Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

dự án thành phần: Hồ Ea T’ling, thị trấn Ea 

T’ling, huyện Cư Jút thuộc dự án Sửa chữa, nâng 

cấp các hồ chứa nước 

3 173/QĐ-UBND 17/02/2023 

 Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

dự án thành phần: Hồ Thôn 3B, xã Quảng Sơn, 

huyện Đắk Glong thuộc dự án Sửa chữa, nâng cấp 

các hồ chứa nước 

4 172/QĐ-UBND  17/02/2023 

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

dự án thành phần: Hồ Số 3, xã Đắk Plao, huyện 

Đắk Glong thuộc dự án Sửa chữa, nâng cấp các 

hồ chứa nước 

5 175/QĐ-UBND 17/02/2023 

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

dự án thành phần: Hồ Đắk Ngo, xã Đắk Ngo, 

huyện Tuy Đức thuộc dự án Sửa chữa, nâng cấp 

các hồ chứa nước 

6 174/QĐ-UBND 17/02/2023 
Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

dự án thành phần: Hồ Thôn 2, xã Quảng Tín, 
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huyện Đắk R’lấp thuộc dự án Sửa chữa, nâng cấp 

các hồ chứa nước 

7 176/QĐ-UBND 17/02/2023 

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

dự án thành phần: Hồ Thôn 2, xã Quảng Tâm, 

huyện Tuy Đức thuộc dự án Sửa chữa, nâng cấp 

các hồ chứa nước 

8 315/QĐ-UBND 14/03/2023 

Quyết định về việc giao khai thác tài sản kết cấu 

hạ tầng công trình thủy lợi: Trạm bơm Buôn 

Choah 5, xã Buôn Choah, huyện Krông Nô cho 

Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy 

lợi tỉnh Đắk Nông 

9 359/QĐ-UBND 24/03/2023 

Quyết định về việc bổ nhiệm Chủ tịch kiêm Giám 

đốc Công ty TNHH MTV Khai thác công trình 

thủy lợi Đắk Nông 

10 373/QĐ-UBND  28/03/2023 

Quyết định về việc giao tài sản kết cấu hạ tầng 

công trình cấp nước sinh hoạt tập trung nông thôn 

xã Nâm N'Jang, huyện Đắk Song 

11 423/QĐ-UBND 03/04/2023 

Quyết định về việc giao kế hoạch vốn ngân sách 

trung ương (vốn trong nước) của Chương trình 

phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội 

12 437/QĐ-UBND 07/04/2023 

Quyết định về việc xếp hạng doanh nghiệp nhà 

nước đối với Công ty TNHH MTV Khai thác 

công trình thủy lợi tỉnh Đắk Nông 

13 487/QĐ-UBND  13/04/2023 

Quyết định phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử 

lý đối với các cơ sở nhà, đất do Công ty TNHH 

MTV Xổ số kiến thiết Đắk Nông, Công ty TNHH 

MTV Khai thác Công trình thủy lợi Đắk Nông và 

Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đắk 

Nông quản lý, sử dụng 

14 513/QĐ-UBND 21/04/2023 

Quyết định về việc xếp lương đối với Chủ tịch 

kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác 

công trình thủy lợi tỉnh Đắk Nông 

15 544/QĐ-UBND 27/04/2023 

Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh Kế 

hoạch diện tích được hỗ trợ kinh phí sử dụng sản 

phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2023 của 

Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy 

lợi tỉnh 

16 629/QĐ-UBND 17/05/2023 

Quyết định về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ 

Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Khai thác 

công trình thủy lợi Đắk Nông 

17 633/QĐ-UBND 18/05/2023 

Quyết định về việc Quy định cụ thể giá sản phẩm, 

dịch vụ công ích thủy lợi năm 2022 và 2023 trên 

địa bàn tỉnh Đắk Nông 

 

18 711/QĐ-UBND 09/06/2023 

Quyết định về việc đặt hàng cung cấp sản phẩm, 

dịch vụ công ích thủy lợi năm 2023 cho Công ty 

TNHH MTV Khai thác Công trình thủy lợi tỉnh 

Đắk Nông 

19 922/QĐ-UBND  02/08/2023 
 Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sửa chữa 

thường xuyên tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi năm 
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2023 của Công ty TNHH MTV Khai thác công 

trình thủy lợi tỉnh Đắk Nông 

20 919/QĐ-UBND 02/08/2023 

Quyết định về việc công bố kết quả xếp loại 

doanh nghiệp nhà nước do UBND tỉnh Đắk Nông 

làm đại diện chủ sở hữu năm 2022 

21 997/QĐ-UBND 16/08/2023 

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch tài chính 

năm 2023 của Công ty TNHH MTV Khai thác 

Công trình thủy lợi tỉnh Đắk Nông 

22 1009/QĐ-UBND 16/08/2023 

Quyết định về việc đánh giá, xếp loại Người quản 

lý doanh nghiệp Nhà nước, Kiểm soát viên và 

Người đại diện phần vốn Nhà nước năm 2022 

23 978/QĐ-UBND 11/08/2023 

Quyết định về việc giao dự toán kinh phí thực 

hiện nhiệm vụ cung ứng sản phẩm, dịch vụ công 

ích thủy lợi năm 2023 

24 985/QĐ-UBND 15/08/2023 

Quyết định về việc nâng bậc lương đối với Kiểm 

soát viên Công ty TNHH MTV Khai thác công 

trình thủy lợi tỉnh Đắk Nông 

25 1288/QĐ-UBND 09/10/2023 

Quyết định về việc phê duyệt quyết toán kinh phí 

hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy 

lợi năm 2022 của Công ty TNHH MTV Khai thác 

Công trình thủy lợi tỉnh Đắk Nông 

26 1439/QĐ-UBND 31/10/2023 

Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch diện tích 

được hỗ trợ kinh phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ 

công ích thủy lợi năm 2024 của Công ty TNHH 

MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Đắk 

Nông 

27 1497/QĐ-UBND 10/11/2023 
Quyết định về điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư 

công nguồn ngân sách địa phương năm 2023 

28 1550/QĐ-UBND 16/11/2023 

Quyết định phê duyệt Báo cáo tài chính và 

phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 của 

Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy 

lợi tỉnh Đắk Nông 

29 1548/QĐ-UBND 15/11/2023 
Quyết định về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư 

vốn ngân sách trung ương năm 2023 (đợt 2) 

30 1612/QĐ-UBND 29/11/2023 

Quyết định về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và 

hoạt động của Công ty TNHH MTV Khai thác 

công trình thủy lợi Đắk Nông 

31 1683/QĐ-UBND 08/12/2023 

Quyết định về việc phê duyệt quyết toán Quỹ tiền 

lương, thù lao, tiền thưởng năm 2022 của Kiểm 

soát viên tại Công ty TNHH MTV do Nhà nước 

nắm giữ 100% vốn điều lệ 

32 1711/QĐ-UBND 13/12/2023 
Quyết định về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát 

triển nguồn ngân sách nhà nước 2024 

33 1730/QĐ-UBND 14/12/2023 

Quyết định phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn 

nhà thầu dự án thành phần: Hồ Thôn 2, xã Quảng 

Tâm, huyện Tuy Đức thuộc dự án Sửa chữa, nâng 

cấp các hồ chứa nước 

34 1731/QĐ-UBND 14/12/2023 

Quyết định phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn 

nhà thầu dự án thành phần: Hồ Thôn 3B, xã 

Quảng Sơn, huyện Đắk Glong 
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II. THÔNG TIN VỀ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP 

1. Danh sách người quản lý doanh nghiệp 

TT Họ và Tên 
Năm 

sinh 

Trình độ 

chuyên 

môn 

Kinh nghiệm nghề 

nghiệp 

Các vị trí quản lý đã nắm 

giữ 

I Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty 

1 
Nguyễn Thừa 

Anh 
1983 

Thạc sĩ kinh 

tế 

Thi công, thiết kế, 

giám sát CTTL thủy 

lợi; quản lý, khai 

thác, vận hành 

CTTL; 

- Kinh nghiệm quản 

lý 

- Giám đốc Xí nghiệp xây 

dựng công trình 

- Phó Giám đốc Công ty 

TNHH MTV Khai thác 

CTTL Đắk Nông 

- Phụ trách điều hành theo 

chức danh Chủ tịch, Giám 

đốc Công ty 

- Chủ tịch kiêm Giám đốc 

Công ty 

 

II Phó Giám đốc 

1 Trần Văn Chạy 1984 

Thạc sĩ 

quản lý kinh 

tế 

Thi công thiết kế 

CTTL, Quản lý, khai 

thác vận hành 

CTTL; Kinh nghiệm 

quản lý 

- Giám đốc chi nhánh Thị 

xã Gia Nghĩa 

- Giám đốc Xí nghiệp xây 

dựng và dịch vụ 

- Trưởng phòng Quản lý 

công trình Công ty TNHH 

MTV Khai thác CTTL Đắk 

Nông 

35 1732/QĐ-UBND 14/12/2023 

Quyết định phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn 

nhà thầu dự án thành phần: Hồ Thôn 2, xã Quảng 

Tín, huyện Đắk R’lấp thuộc dự án Sửa chữa, nâng 

cấp các hồ chứa nước 

36 1729/QĐ-UBND 14/12/2023 

Quyết định phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn 

nhà thầu dự án thành phần: Hồ Số 3, xã Đắk Plao, 

huyện Đắk Glong thuộc dự án Sửa chữa, nâng cấp 

các hồ chứa nước 

37 1733/QĐ-UBND 14/12/2023 

 Quyết định phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn 

nhà thầu dự án thành phần: Hồ Số 2, xã Đắk Plao, 

huyện Đắk Glong thuộc dự án Sửa chữa, nâng cấp 

các hồ chứa nước 

38 1734/QĐ-UBND 14/12/2023 

Quyết định phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn 

nhà thầu dự án thành phần: Hồ Đắk Ngo, xã Đắk 

Ngo, huyện Tuy Đức thuộc dự án Sửa chữa, nâng 

cấp các hồ chứa nước 

99 1718/QĐ-UBND 18/12/2023 
Quyết định về việc giao dự toán ngân sách nhà 

nước năm 2024 
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- Trưởng phòng Quản lý 

tưới tiêu Công ty TNHH 

MTV Khai thác CTTL Đắk 

Nông 

- Phó Giám đốc Công ty 

TNHH MTV Khai thác 

CTTL Đắk Nông  

2 
Nguyễn Tường 

Duy 
1981 

Cử nhân hải 

dương học 

Quản lý doanh 

nghiệp 

- Phó ban tổ chức kiểm tra 

tỉnh đoàn Đắk Nông 

- Trưởng Ban đoàn kết, tập 

hợp thanh niên Tỉnh đoàn 

Đắk Nông 

- Phó Chủ tịch hội liên hiệp 

thanh niên Việt Nam tỉnh 

Đắk Nông 

- Phó Giám đốc Công ty 

TNHH MTV Khai thác 

CTTL Đắk Nông 

III Kế toán trưởng 

1 Bùi Thị Loan 
1987 

 

Thạc sĩ kinh 

tế 

- Kế toán thuế, tài 

sản, tiền lương, xây 

dựng; kế toán tổng 

hợp; Kế toán quản lý 

dự án. 

-Kinh nghiệm quản 

lý. 

- Phó phòng Tài vụ - Tổ 

chức hành chính (Phụ trách 

tài chính kế toán) - Công ty 

TNHH MTV Khai thác 

CTTL Đắk Nông 

- Kế toán trưởng - Công ty 

TNHH MTV Khai thác 

CTTL Đắk Nông 

2. Tiền lương, thù lao và lợi ích khác của người quản lý doanh nghiệp 

STT Họ và tên Chức vụ 
Mức 

lương 
Hệ số 

Tiền 

lương/năm 

Ghi chú 
 

1 

 

Nguyễn Thừa Anh 

 

PT điều hành theo 

chức danh chủ 

tịch, Giám đốc 

Công ty 

24.000.000 5,98 

297.000.000 

Từ tháng 

01-03/2023 

Chủ tịch kiêm 

Giám đốc Công ty 
25.000.000 6,31 

Từ tháng 

04-12/2023 

2 Nguyễn Thị Tĩnh Kiểm soát viên 21.000.000 

5,32 

252.000.000 

Hệ số lương 

từ tháng 01-

06/2023 

5,65 

Hệ số lương 

từ tháng 07-

12/2023 

3 Trần Văn Chạy Phó Giám đốc 21.000.000 5,32 252.000.000  
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4 Nguyễn Tường Duy Phó Giám đốc 21.000.000 5,65 252.000.000  

5 Bùi Thị Loan Kế toán trưởng 19.000.000 5,32 228.000.000  

Tiền thưởng, thu nhập khác của người quản lý Doanh nghiệp năm 2023 

Công ty chưa thực hiện, do Công ty chưa được phê duyệt phương án lợi nhuận. 

3. Hoạt động của Chủ tịch Công ty 
STT Số văn bản Ngày Nội dung 

1 25/KTTL-TCHC 03/02/2023 
Công văn về việc đồng ý chủ trương về công tác cán 

bộ 

2 41/KTTL-CT 08/02/2023 

Công văn về việc dồng ý chủ trương thực hiện mua 

hóa chất xử lý nước thử nghiệm chất lượng nước tại 

các công cấp nước sinh hoạt tập trung nông năm 2023 

3 18/TTR-KTTL 14/02/2023 
Tờ trình về việc thẩm định, phê duyệt kế hoạch sản 

xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2023 

4 04/KH-KTTL 14/02/2023 
 Kế hoạch sản xuất Kinh doanh năm 2023 Công ty 

TNHH MTV Khai thác CTTL Đắk Nông 

5 31/QĐ-KTTL 16/02/2023 

Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng lao 

động năm 2023 của Công ty TNHH MTV Khai thác 

CTTL Đắk Nông 

6 40/QĐ-KTTL 21/02/2023 

Quyết định Về việc phê duyệt E - Hồ sơ mời thầu Gói 

thầu số 01 - Thi công xây dựng Dự án thành phần: Hồ 

Số 2, xã Đắk Plao, huyện Đắk Glong thuộc dự án Sửa 

chữa, nâng cấp các hồ chứa nước 

7 41/QĐ-KTTL 21/02/2023 

Quyết định Về việc phê duyệt E - Hồ sơ mời thầu Gói 

thầu số 01 - Thi công xây dựng Dự án thành phần: Hồ 

Ea T’Ling, thị trấn Ea T’Ling, huyện Cư Jút thuộc dự 

án Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước 

8 43/QĐ-KTTL 21/02/2023 

Quyết định Về việc phê duyệt E - Hồ sơ mời thầu Gói 

thầu số 01 - Thi công xây dựng Dự án thành phần: Hồ 

Thôn 3B, xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong thuộc dự 

án Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước 

9 44/QĐ-KTTL  21/02/2023 

Quyết định Về việc phê duyệt E - Hồ sơ mời thầu Gói 

thầu số 01 - Thi công xây dựng Dự án thành phần: Hồ 

Thôn 2, xã Quảng Tín, huyện Đắk R’lấp thuộc dự án 

Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước 

10  46/QĐ-KTTL  21/02/2023 Quyết định Về việc phê duyệt E - Hồ sơ mời thầu Gói 
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thầu số 01 - Thi công xây dựng Dự án thành phần: Hồ 

Đắk Ngo, xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức thuộc dự án 

Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước 

11  42/QĐ-KTTL  21/02/2023 

Quyết định Về việc phê duyệt E - Hồ sơ mời thầu Gói 

thầu số 01 - Thi công xây dựng Dự án thành phần: Hồ 

số 3, Xã Đắk Plao, huyện Đắk Glong thuộc dự án Sửa 

chữa, nâng cấp các hồ chứa nước 

12 45/QĐ-KTTL  21/02/2023 

Quyết định Về việc phê duyệt E - Hồ sơ mời thầu Gói 

thầu số 01 - Thi công xây dựng Dự án thành phần: Hồ 

thôn 2, xã Quảng Tâm, huyện Tuy Đức thuộc dự án 

Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước 

13 125/KTTL-KHTC 23/03/2023 
Công văn về việc thực hiện công bố thông tin doanh 

nghiệp Nhà nước năm 2023 (Lần 1) 

14 124/KTTL-KHTC 21/03/2023 
Công văn về việc báo cáo các chỉ tiêu đánh giá xếp 

loại doanh nghiệp năm 2022 

15 138/CV_KTTL 25/03/2023 Báo cáo thông tin bất thường 

16 160/KTTL-CT 28/03/2023 

Công văn về việc đồng ý chủ trương phương án và 

kinh phí chống hạn tại một số công trình thủy lợi có 

nguy cơ xảy ra thiếu nước phục vụ sản xuất vụ Đông 

Xuân 2022-2023 

17 150/KTTL-QLDA 27/03/2023 

Công văn về việc thực hiện gói thầu: Xử lý mối dự án 

thành phần Hồ Đắk Ngo, xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức 

thuộc dự án sửa chữa nâng cấp các hồ chứa nước. 

18 151/KTTL-QLDA 27/03/2023 

Công văn về việc thực hiện gói thầu: Bảo hiểm công 

trình các dự án thành phần thuộc dự án sửa chữa nâng 

cấp các hồ chứa nước. 

19 153/KTTL-QLDA 27/03/2023 

Công văn về việc thực hiện gói thầu: Tư vấn giám sát 

thi công xây dựng các Dự án thành phần thuộc dự án 

sửa chữa nâng cấp các hồ chứa nước 

20 152/KTTL-QLDA 27/03/2023 

Công văn về việc thực hiện gói thầu: Bảo hiểm Công 

trình các dự án thành phần thuộc Dự án sửa chữa, 

nâng cấp các hồ chứa nước. 

21 154/KTTL-QLDA 27/03/2023 
Công văn về việc thực hiện gói thầu: Bảo hiểm Công 

trình các dự án thành phần thuộc Dự án sửa chữa, 
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nâng cấp các hồ chứa nước. 

22 155/KTTL-QLDA 27/03/2023 

Công văn về việc thực hiện gói thầu tư vấn giám sát 

thi công xây dựng các dự án thành phần thuộc dự án 

sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước. 

23 132/QĐ-KTTL 06/04/2023 

Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu gói thầu thi công xây dựng Dự án Thành Phần: 

Hồ Ea T’Ling, thị trấn Ea T’Ling, huyện Cư Jút thuộc 

dự án Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước 

24 133/QĐ-KTTL 06/04/2023 

Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu gói thầu thi công xây dựng Dự án Thành Phần: 

Hồ số 3, xã Đắk Plao, huyện Đắk Glong thuộc dự án 

Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước. 

25  134/QĐ-KTTL 06/04/2023 

Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu gói thầu thi công xây dựng Dự án Thành Phần: 

Hồ số 2, xã Đắk Plao, huyện Đắk Glong thuộc dự án 

Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước. 

26 135/QĐ-KTTL  06/04/2023 

Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu gói thầu thi công xây dựng Dự án Thành Phần: 

Hồ thôn 3B, xã Quàng Sơn, huyện Đắk Glong thuộc 

dự án Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước 

27 136/QĐ-KTTL  06/04/2023 

Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu gói thầu thi công xây dựng Dự án Thành Phần: 

Hồ thôn 2, xã Quàng Tín, huyện Đắk Rlấp thuộc dự án 

Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước 

28 137/QĐ-KTTL  06/04/2023 

Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu gói thầu thi công xây dựng Dự án Thành Phần: 

Hồ Số 2, xã Quảng Tâm, huyện Tuy Đức thuộc dự án 

Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước 

29 138/QĐ-KTTL  06/04/2023 

Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu gói thầu thi công xây dựng Dự án Thành Phần: 

Hồ Đắk Ngo, xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức thuộc dự 

án Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước 

30 178/KTTL-CT 07/04/2023 
Công văn về việc đồng ý chủ trương thực hiện đào 

kênh dẫn cửa vào cống lấy nước CTTL Bu Đắk, xã 
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Thuận An, huyện Đắk Mil 

31 107A/KTTL-CT 
107A/KTTL-

CT 

Công văn về việc đồng ý chủ trương thực hiện bơm 

chuyển nước chống hạn từ Hồ Đội 1 sang Hồ 35, xã 

Đắk Lao, huyện Đắk Mil, Đắk Nông 

32 79/KTTL-CT  03/03/2023 

Công văn về việc đồng ý chủ trương thực hiện nối dài 

ống hút máy bơm, nạo vét kênh dẫn cửa vào bể hút 

Trạm bơm số 3 - HTTB Đắk Rền, xã Nâm N’Đir, 

Trạm bơm số 1,4 - HTTB Buôn Choah, xã Buôn 

choah, huyện Krông Nô 

33 193/KTTL-CT 13/04/2023 

Công văn về việc đồng ý chủ trương thực hiện thực 

hiện sửa chữa nhỏ đột xuất cống đầu mối CTTL Đắk 

Mol, xã Đắk Mol, huyện Đắk Song 

34 192/KTTL-CT 13/04/2023 

Công văn về việc đồng ý chủ trương thực hiện thuê xe 

vận chuyển, mua vật tư phục vụ lắp đặt phai chắn 

nước tại công trình đập dâng Đắk Thành, Đắk Trung, 

Quảng Hà, xã Đắk Sôr, huyện Krông Nô 

35 139/QĐ-KTTL 08/04/2023 

Quyết định về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói 

thầu Tư vấn giám sát thi công xây dựng Dự án thành 

phần: Hồ Thôn 2, xã Quảng Tín, huyện Đắk R'Lấp 

thuộc dự án Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước 

36 140/QĐ-KTTL 08/04/2023 

Quyết định về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói 

thầu Tư vấn giám sát thi công xây dựng Dự án thành 

phần: Hồ Ea T'Ling, thị trấn Ea T'Ling, huyện Cư Jút 

thuộc dự án Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước 

37 141/QĐ-KTTL 08/04/2023 

Quyết định về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói 

thầu Tư vấn giám sát thi công xây dựng Dự án thành 

phần: Hồ Đắk Ngo, xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức 

thuộc dự án Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước 

38 142/QĐ-KTTL 08/04/2023 

Quyết định về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói 

thầu Tư vấn giám sát thi công xây dựng Dự án thành 

phần: Hồ Thôn 2, xã Quảng Tâm, huyện Tuy Đức 

thuộc dự án Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước 

39 143/QĐ-KTTL 08/04/2023 
Quyết định về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói 

thầu Tư vấn giám sát thi công xây dựng Dự án thành 
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phần: Hồ Thôn 3B, xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong 

thuộc dự án Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước 

40 144/QĐ-KTTL 08/04/2023 

Quyết định về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói 

thầu Tư vấn giám sát thi công xây dựng Dự án thành 

phần: Hồ Số 3, xã Đắk Plao, huyện Đắk Glong thuộc 

dự án Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước 

41 147/QĐ-KTTL 08/04/2023 

Quyết định Về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu 

gói thầu Tư vấn giám sát thi công xây dựng Dự án 

thành phần: Hồ Ea T'Ling, thị trấn Ea T'Ling, huyện 

Cư Jút thuộc dự án Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa 

nước 

42 148/QĐ-KTTL 08/04/2023 

Quyết định Về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu 

gói thầu Tư vấn giám sát thi công xây dựng Dự án 

thành phần: Hồ Thôn 3B, xã Quảng Sơn, huyện Đắk 

Glong thuộc dự án Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa 

nước 

43 149/QĐ-KTTL 08/04/2023 

Quyết định Về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu 

gói thầu Tư vấn giám sát thi công xây dựng Dự án 

thành phần: Hồ Số 2, xã Đắk Plao, huyện Đắk Glong 

thuộc dự án Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước 

44 152/QĐ-KTTL 08/04/2023 

Quyết định Về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu 

gói thầu Tư vấn giám sát thi công xây dựng Dự án 

thành phần: Hồ Thôn 2, xã Quảng Tâm, huyện Tuy 

Đức thuộc dự án Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa 

nước 

45 151/QĐ-KTTL 08/04/2023 

 Quyết định Về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu 

gói thầu Tư vấn giám sát thi công xây dựng Dự án 

thành phần: Hồ Đắk Ngo, xã Đắk Ngo, huyện TUy 

Đức thuộc dự án Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa 

nước 

46  203/KTTL-CT 19/04/2023 

 Công văn về việc đồng ý chủ trương mua sắm thiết bị 

vật tư phục vụ công tác kiểm soát, xử lý thất thoát 

nước tại Dự án cải tạo, nâng cấp, mở rộng các công 

trình cấp nước xã Nam Dong, huyện Cư Jút 
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47 89/QĐ-KTTL 24/04/2023 

Quyết định phê duyệt Đề cương nhiệm vụ - Dự toán 

lập phương án Cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ hành 

lang an toàn công trình thủy lợi Dự án Thành phần Hồ 

số 3, xã Đắk Plao, huyện Đắk Glong thuộc dự án sửa 

chữa nâng cấp các hồ chứa nước 

48 90/QĐ-KTTL 24/04/2023 

Quyết định phê duyệt Đề cương nhiệm vụ - Dự toán 

lập phương án Cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ hành 

lang an toàn công trình thủy lợi Dự án Thành phần Hồ 

số 2, xã Đắk Plao, huyện Đắk Glong thuộc dự án sửa 

chữa nâng cấp các hồ chứa nước 

49 91/QĐ-KTTL 24/04/2023 

Quyết định phê duyệt Đề cương nhiệm vụ - Dự toán 

lập phương án Cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ hành 

lang an toàn công trình thủy lợi Dự án Thành phần Hồ 

số 3B, xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong thuộc dự án 

sửa chữa nâng cấp các hồ chứa nước 

50 92/QĐ-KTTL 24/04/2023 

Quyết định phê duyệt Đề cương nhiệm vụ - Dự toán 

lập phương án Cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ hành 

lang an toàn công trình thủy lợi Dự án Thành phần Hồ 

Thôn 2, xã Quảng Tín, huyện Đắk Rlấp thuộc dự án 

sửa chữa nâng cấp các hồ chứa nước 

51  93/QĐ-KTTL 24/04/2023 

 Quyết định phê duyệt Đề cương nhiệm vụ - Dự toán 

lập phương án Cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ hành 

lang an toàn công trình thủy lợi Dự án Thành phần Hồ 

thôn 2, xã Quảng Tâm, huyện Tuy Đức thuộc dự án 

sửa chữa nâng cấp các hồ chứa nước 

52  94/QĐ-KTTL 24/04/2023 

Quyết định phê duyệt Đề cương nhiệm vụ - Dự toán 

lập phương án Cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ hành 

lang an toàn công trình thủy lợi Dự án Thành phần Hồ 

Đắk Ngo, xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức thuộc dự án 

sửa chữa nâng cấp các hồ chứa nước 

53 130/KTTL-QLDA 24/03/2023 

 Công văn về việc thực hiện gói thầu cắm mốc chỉ giới 

hành lang bảo vệ CTTL của các dự án thành phần 

thuộc dự án sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước 

54 40/TTR-KTTL 11/05/2023 Tờ trình thẩm định, phê duyệt Kế hoạch Tài chính 
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năm 2023 Công ty TNHH MTV Khai thác CTTL Đắk 

Nông 

57 48/TT-KTTL 26/05/2023 

Tờ trình về việc phê duyệt kế hoạch sửa chữa thường 

xuyên tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi năm 2023 do 

Công ty TNHH MTV Khai thác CTTL Đắk Nông 

quản lý, khai thác và bảo vệ 

56 51/TT-KTTL 12/06/2023 

Tờ trình về việc phân bổ, giao dự toán kinh phí thực 

hiện nhiệm vụ cung cấp sản phẩm dịch vụ công ích 

thủy lợi năm 2023 

57  239/QĐ-KTTL 23/06/2023 

Quyết định về việc phê duyệt Đề cương nhiệm vụ - dự 

toán chi phí lập quy trình vận hành công trình của dự 

án thành phần Hồ Đắk Ngo, xã Đắk Ngo, huyện Tuy 

Đức 

58 240/QĐ-KTTL 23/06/2023 

 Quyết định về việc phê duyệt Đề cương nhiệm vụ - 

dự toán chi phí lập quy trình vận hành công trình của 

dự án thành phần Hồ Số 2, xã Đắk Plao, huyện Đắk 

Glong 

59 241/QĐ-KTTL 23/06/2023 

Quyết định về việc phê duyệt duyệt Đề cương nhiệm 

vụ - dự toán chi phí lập quy trình vận hành công trình 

của dự án thành phần Hồ Số 3, xã Đắk Plao, huyện 

Đắk Glong 

60 320/KTTL-QLDA 26/06/2023 

Công văn về việc thực hiện gói thầu: Đo đạc giải 

phóng mặt bằng thi công Dự án thành phần Hồ Thôn 

2, xã Quảng Tín, huyện Đắk R’Lấp thuộc dự án Sửa 

chữa, nâng cấp các hồ chứa nước 

61 322/KTTL-CT 27/06/2023 

Công văn về việc đồng ý phê duyệt kinh phí tổ chức 

khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ, người lao động 

Công ty năm 2023 

62  242/QĐ-KTTL 28/06/2023 

Quyết định về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói 

thầu đo đạc giải phóng mặt bằng Dự án thành phần Hồ 

thôn 2, xã Quảng Tín, huyện Đắk R’lấp thuộc dự án 

Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước 

63 340/CV-KTTL 05/07/2023 
Công văn về việc đồng ý chủ trương mua sắm, thay 

thế, lắp đặt và hạ thấp máy bơm tại giếng số 01 và 
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giếng số 09 thuộc công trình cấp nước xã Nam Dong, 

huyện Cư Jút 

64 325/CV-BQLDA  07/07/2023 

 Công văn về việc thực hiện gói thầu Lập quy trình 

vận hành công trình của Dự án thành phần Hồ Số 2, xã 

Đắk Plao, huyện Đắk Glong thuộc dự án Sửa chữa, 

nâng cấp các hồ chứa nước 

65 316/CV-BQLDA  07/07/2023 

 Công văn về việc thực hiện gói thầu Lập quy trình 

vận hành công trình của các Dự án thành phần thuộc 

dự án Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước 

66 359/KTTL-CT 17/07/2023 

Công văn về việc đồng ý phê duyệt kinh phí tổ chức 

huấn luyện An toàn lao động, vệ sinh lao động cho 

cán bộ, người lao động Công ty năm 2023 

67 360/KTTL-CT 19/07/2023 

Công văn về việc đồng ý phê duyệt kinh phí thực hiện 

quan trắc môi trường lao động tại nơi làm việc năm 

2023 

68 377/KTTL-KHTC 25/07/2023 Công văn về việc xây dựng kế hoạch tài chính 2024 

69 380/KTTL-KHTC 25/07/2023 
Về việc thực hiện công bố thông tin doanh nghiệp Nhà 

nước năm 2023 (Lần 3) 

70 386/KTTL-CT  26/07/2023 

Công văn về việc đồng ý chủ trương thực hiện sửa 

chữa nhỏ đột xuất tại Trạm bơm số 04, hệ thống trạm 

bơm Buôn Choah, xã Buôn Choah, huyện Krông Nô 

71 282/QĐ-KTTL  03/08/2023 

 Quyết định về việc phê duyệt Phương án kỹ thuật – 

Dự toán đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính tỷ lệ 1/1000 

công trình thủy lợi Hồ Xơ Re, xã Đắk N’Drung, huyện 

Đắk Song 

72 283/QĐ-KTTL 03/08/2023 

Quyết định về việc phê duyệt Phương án kỹ thuật – 

Dự toán đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính tỷ lệ 1/1000 

công trình thủy lợi Hồ Xu Đăng, xã Đắk N’Drung, 

huyện Đắk Song 

73  303/QĐ-KTTL 11/08/2023 

Quyết định về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói 

thầu kiểm tra, nghiệm thu trích đo địa chính thửa đất 

công trình Hồ Xơ Re, xã Đắk N’Drung, huyện Đắk 

Song 

 

74  304/QĐ-KTTL 11/08/2023 
Quyết định về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói 

thầu kiểm tra, nghiệm thu trích đo địa chính thửa đất 
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công trình Hồ Xu Đăng (Dâng D’ri), xã Đắk N’Drung, 

huyện Đắk Song 

75 400/KTTL-CT 18/08/2023 

Công văn về việc đồng ý chủ trương thực hiện sửa 

chữa nhỏ đột xuất và xử lý mối các CTTL trên địa bàn 

huyện Tuy Đức 

76 280/QĐ-KTTL 21/08/2023 

Quyết định về việc phê duyệt phương án, kinh phí 

mua sắm, thay thế, lắp đặt và hạ thấp máy bơm tại 

giếng số 01 và giếng số 09 thuộc công trình Dự án cải 

tạo, nâng cấp, mở rộng các công trình cấp nước xã 

Nam Dong, huyện Cư Jút 

77 426/KTTL-CT 22/08/2023 

Công văn về việc đồng ý phê duyệt kinh phí mua 

phương tiện phòng cháy chữa cháy phục vụ tập huấn 

và kiểm định chống sét năm 2023 

78 307/QĐ-KTTL 18/08/2023 

Quyết định về việc phê duyệt dự toán chi phí và kế 

hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị dự án: Hệ 

thống trạm bơm Buôn Choah, xã Buôn Choah, huyện 

Krông Nô (Hạng mục sửa chữa: Trạm bơm số 1; Trạm 

bơm số 4) 

79 321/QĐ-KTTL 18/08/2023 

Quyết định về việc phê duyệt dự toán chi phí và kế 

hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị dự án: Hồ 

Đắk Sắk, xã Đức Minh, huyện Đắk Mil (Hạng mục 

sửa chữa: Đường đỉnh đập, vận hành) 

80 331/QĐ-KTTL 18/08/2023 

Quyết định về việc phê duyệt dự toán chi phí và kế 

hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị dự án: Hồ 

Đắk Sơn 3, xã Đắk Hoà, huyện Đắk Song (Hạng mục 

sửa chữa: Đường đỉnh đập, đường vận hành) 

81 322/QĐ-KTTL 18/08/2023 

Quyết định về việc phê duyệt dự toán chi phí và kế 

hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị dự án: Hồ 

Fai Kol Prul Đăng, xã Đắk Nia, thành phố Gia Nghĩa 

(Hạng mục sửa chữa: Đập đất) 

82 320/QĐ-KTTL 18/08/2023 

Quyết định về việc phê duyệt dự toán chi phí và kế 

hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị dự án: Hệ 

thống kênh tiêu úng Nam Dong, xã Nam Dong, huyện 

Cư Jút (Hạng mục sửa chữa: Kênh tiêu) 
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83 319/QĐ-KTTL 18/08/2023 

Quyết định về việc phê duyệt dự toán chi phí và kế 

hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị dự án: Hồ 

3b Bon Sar Na, xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong 

(Hạng mục sửa chữa: Kênh chính) 

84 318/QĐ-KTTL 18/08/2023 

Quyết định về việc phê duyệt dự toán chi phí và kế 

hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị dự án: 

Đập Bon Bu Ja Rá, xã Nghĩa Thắng, huyện Đắk 

R’Lấp.(Hạng mục sửa chữa: Kênh tưới) 

85 317/QĐ-KTTL 18/08/2023 

Quyết định về việc phê duyệt dự toán chi phí và kế 

hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị dự án: 

Kênh tiêu đất đỏ, xã Đắk Nang, huyện Krông Nô 

(Hạng mục sửa chữa: Kênh tiêu) 

86 316/QĐ-KTTL 18/08/2023 

Quyết định về việc phê duyệt dự toán chi phí và kế 

hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị dự án: 

Đập Thôn 5 (Đắk Sin), xã Đắk Sin, huyện Đắk R’Lấp 

(Hạng mục sửa chữa: Tràn xả lũ) 

87 315/QĐ-KTTL 18/08/2023 

Quyết định về việc phê duyệt dự toán chi phí và kế 

hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị dự án: 

Đập dâng Bon Phung, xã Quảng Tân, huyện Tuy Đức 

(Hạng mục sửa chữa: Đập dâng) 

88 325/QĐ-KTTL 18/08/2023 

Quyết định về việc phê duyệt dự toán chi phí và kế 

hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị dự án: Hồ 

số 1, xã Đắk Plao, huyện Đắk Glong (Hạng mục sửa 

chữa: Đường đỉnh đập) 

89 314/QĐ-KTTL 18/08/2023 

Quyết định về việc phê duyệt dự toán chi phí và kế 

hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị dự án: Hồ 

Rẫy Mới, phường Quảng Thành, TP. Gia Nghĩa (Hạng 

mục sửa chữa: Đập đất, tràn xả lũ) 

90 313/QĐ-KTTL 18/08/2023 

Quyết định về việc phê duyệt dự toán chi phí và kế 

hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị dự án: Hồ 

Đắk R’Tih, xã Đắk R’Tih, huyện Tuy Đức (Hạng mục 

sửa chữa: Tràn xả lũ, kênh chính) 

91 312/QĐ-KTTL 18/08/2023 
Quyết định về việc phê duyệt dự toán chi phí và kế 

hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị dự án: 
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Công trình thủy lợi Đắk Sôr, xã Long Sơn, huyện Đắk 

Mil (Hạng mục sửa chữa: Kênh N5) 

92 308/QĐ-KTTL 18/08/2023 

Quyết định về việc phê duyệt dự toán chi phí và kế 

hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị dự án: Hệ 

thống trạm bơm Đắk Rền, xã Nâm N'đir, huyện Krông 

Nô (Hạng mục sửa chữa: Trạm bơm số 4; Trạm bơm 

số 5) 

93  432/KTTL 28/8/2023 
Công văn về việc đồng ý chủ trương việc sáp nhập các 

phòng chuyên môn, nghiệp vụ 

94 382/QĐ-KTTL 06/09/2023 

Quyết định về việc đánh giá, xếp loại đối với người 

quản lý doanh nghiệp Công ty TNHH MTV Khai thác 

CTTL Đắk Nông năm 2022 

95 422/KTTL-QLDA 23/08/2023 

Công văn về việc thực hiện gói thầu tư vấn lập Báo 

cáo kinh tế - kỹ thuật công trình thuộc kế hoạch sửa 

chữa thường xuyên năm 2023 

96 436A/KTTL-CT 06/09/2023 

Công văn về việc đồng ý chủ trương thực hiện sửa 

chữa hư hỏng kênh chính, đường ống xi phông qua 

suối trên kênh N2 và trục vớt bè mảng cỏ CTTL Đắk 

Mhang, xã Nâm Nung, huyện Krông Nô 

97 456/KTTL-CT 14/09/2023 

Công văn về việc đồng ý chủ trương khoán kinh phí 

chi thường xuyên năm 2023 cho các chi nhánh trực 

thuộc 

98 107/TT-KTTL  22/09/2023 

Tờ trình về việc phê duyệt Kế hoạch diện tích được hỗ 

trợ kinh phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy 

lợi năm 2024 của Công ty TNHH MTV Khai thác 

công trình thủy lợi tỉnh Đắk Nông 

99  472/KTTL-CT 26/09/2023 

Công văn về việc đồng ý chủ trương thực hiện sửa 

chữa nhỏ đột xuất các công trình thủy lợi trên địa bàn 

xã Đắk Ha, huyện Đắk Glong 

100 473/KTTL-CT  26/09/2023 
Công văn về việc đồng ý phê duyệt kinh phí mua sắm 

đồng phục, bảo hộ lao động năm 2023 

101 462/KTTL-CT 02/10/2023 

Công văn về việc phê duyệt kế hoạch mua sắm máy 

móc, trang thiết bị phục vụ quản lý, vận hành công 

trình thủy lợi và công trình nước sạch nông thôn tập 
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trung năm 2023 

102 
499/KTTL-

TVTCHC 
06/10/2023 Công văn về việc xây dựng dự toán NSNN năm 2024 

103 505/KTTL-CT  09/10/2023 

Công văn về việc đồng ý chủ trương thực hiện sửa 

chữa nhỏ đột xuất công trình thủy lợi hồ Đắk Kuăl, xã 

Đắk N’Drung, huyện Đắk Song 

104 533/KTTL-CT 18/10/2023 

Công văn về việc đồng ý chủ trương thực hiện đắp 

nâng cao ngưỡng tràn, đắp đập tạm phục vụ sản xuất 

Đông Xuân năm 2023-2024 

105 135/TTr-KTTL 31/10/2023 

Tờ trình việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động 

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác 

công trình thủy lợi Đắk Nông 

106 549/KTTL-CT 31/10/2023 

Công văn về việc đồng ý chủ trương thực hiện sửa 

chữa nhỏ đột xuất các công trình thủy lợi trên địa bàn 

huyện Đắk Glong 

107 565/KTTL-CT  03/11/2023 

Công văn đồng ý chủ trương thực hiện nâng cao chất 

lượng nguồn nước các công trình cấp nước sinh hoạt 

tập trung nông thôn 

108 140/TTr-KTTL 06/11/2023 Tờ trình về việc phê duyệt điều chỉnh tăng vốn điều lệ 

109 570/KTTL-CT 09/11/2023 

Công văn về việc đồng ý kinh phí thực hiện sửa chữa 

nhỏ đột xuất các công trình thuỷ lợi trên địa bàn huyện 

Krông Nô 

110 571/KTTL-CT 09/11/2023 

Công văn về việc đồng ý kinh phí thực hiện sửa chữa 

nhỏ đột xuất các công trình thuỷ lợi trên địa bàn 

Thành phố Gia Nghĩa 

111 572/KTTL-CT 09/11/2023 

Công văn về việc đồng ý chủ trương thực hiện sửa 

chữa đột xuất công trình thủy lợi Trạm bơm Suối Đá, 

xã Quảng Hòa, huyện Đắk Glong 

112 46/KTTL-CT  09/11/2023 

Công văn về việc cho chủ trương thực hiện sửa chữa 

nhỏ đột xuất các công trình thủy lợi trên địa bàn huyện 

Đắk Mil 

113 606/KTTL-CT 21/11/2023 

Công văn về việc đồng ý chủ trương, cấp kinh phí 

thực hiện mua vật liệu lọc tại công trình cấp nước tập 

trung xã Trúc Sơn, huyện Cư Jút 
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114 
630/KTTL-

TVTCHC 
02/12/2023 

Công văn về việc thực hiện công bố thông tin doanh 

nghiệp Nhà nước năm 2023 (Lần 4) 

115 165/TTr-KTTL 04/12/2023 

Tờ trình về việc xin chủ trương bổ nhiệm thêm 01 Phó 

Giám đốc tại Công ty TNHH MTV Khai thác CTTL 

Đắk Nông 

116 167/TTr-KTTL 22/12/2023 
Tờ trình về việc phê duyệt phương án bổ sung vốn 

điều lệ 

 III. KIỂM SOÁT VIÊN   

 1. Thông tin về kiểm soát viên   

STT Họ và Tên Năm sinh 

Trình độ 

chuyên 

môn 

Chức vụ 

Ngày bắt 

đầu là thành 

viên BKS 

Tỷ lệ tham 

dự họp 

1 Nguyễn Thị Tĩnh 1974 
Cử nhân kế 

toán 

Kiểm soát 

viên 
9/7/2020  100% 

2. Các báo cáo của Kiểm soát viên 

TT Số văn bản Ngày Nội dung 

01 02/BC-KSV 09/01/2023 

Báo cáo thẩm định quỹ tiền lương, thù lao, tiền 

thưởng thực hiện năm 2022 và kế hoạch năm 2023 

của người quản lý doanh nghiệp, Kiểm soát viên 

02 05/BC-KSV 30/01/2023 
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm soát viên 

năm 2022 

03 08/BC-KSV 24/03/2023 Báo cáo kết quả thẩm định báo cáo tài năm 2022 

04 09/BC-KSV 29/03/2023 
Báo cáo thẩm định báo cáo giám sát tài chính năm 

2023 

05 11/BC-KSV 19/05/2023 
Báo cáo kết quả thẩm định báo cáo tài chính quý I 

năm 2023 

06 12/BC-KSV 19/07/2023 
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm soát viên 

quý II năm 2023 

7 13/BC-KSV 24/07/2023 
Báo cáo kết quả thẩm định báo cáo tài chính quý II 

năm 2023 

8 14/BC-KSV 24/07/2023 
Báo cáo thẩm định báo cáo giám sát tài chính 06 

tháng đầu năm 2023 

IV. BÁO CÁO KẾT LUẬN CỦA CƠ QUAN THANH TRA: không 

V. THÔNG TIN CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN 

1. Danh sách người có liên quan của doanh nghiệp 
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STT Tên tổ chức, cá nhân 
Chức vụ (nếu 

có) 

Địa chỉ trụ sở 

chính/địa chỉ liên hệ 

Thời 

điểm 

bắt đầu 

là người 

có liên 

quan 

Thời 

điểm 

không 

là người 

có liên 

quan 

Lý do 

không còn 

là người có 

liên quan 

1 Nguyễn Thừa Anh 
Chủ tịch kiêm 

Giám đốc 

Công ty 

Phường Tân Lợi, 

Thành phố Buôn Ma 

Thuột, Tỉnh Đắk Lắk 

   

 Vợ: Hồ Thị Hồng Vy  

Phường Tân Lợi, 

Thành phố Buôn Ma 

Thuột, Tỉnh Đắk Lắk 

2011   

 
Bố đẻ: Nguyễn Thừa 

Đàn 
 

Phường Đại Nài, 

Thành phố Hà Tĩnh, 

Tỉnh Hà Tĩnh 

1983   

 
Mẹ đẻ: Hoàng Thị 

Tâm 
 

Phường Đại Nài, 

Thành phố Hà Tĩnh, 

Tỉnh Hà Tĩnh 

1983   

 
Bố vợ: Hồ Xuân 

Phước 
 

32 Tô Hiến 

Thành,Thành phố 

Buôn Ma Thuột, 

Tỉnh Đắk Lắk 

2011   

 Mẹ vợ: Ngô Thị Hòa  

32 Tô Hiến 

Thành,Thành phố 

Buôn Ma Thuột, 

Tỉnh Đắk Lắk 

2011   

 
Con đẻ: Nguyễn 

Thừa Quân 
 

Phường Tân Lợi, 

Thành phố Buôn Ma 

Thuột, Tỉnh Đắk Lắk 

2013   

 
Con đẻ: Nguyễn 

Phương Thùy 
 

Phường Tân Lợi, 

Thành phố Buôn Ma 

Thuột, Tỉnh Đắk Lắk 

2020   

 
Con đẻ: Nguyễn 

Thừa Nhân 
 

Phường Tân Lợi, 

Thành phố Buôn Ma 

Thuột, Tỉnh Đắk Lắk 

2020   

 
Em ruột: Nguyễn Thị 

Như Ý 
 

Phường Hà Huy 

Tập, Thành phố Hà 

Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh 

1986   

 
Em ruột: Nguyễn 

Thừa Nhật 
 

Quận Đống Đa, 

Thành phố Hà Nội 
1988   

 
Em rể: Nguyễn Trọng 

Cường 
 

Phường Hà Huy 

Tập, Thành phố Hà 

Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh 

2010   

 
Em dâu: Trần Cao 

Hải Yến 
 

Quận Đống Đa, 

Thành phố Hà Nội 
2019   

2 Nguyễn Thị Tĩnh 
Kiểm soát 

viên 

Tổ 3, P Nghĩa Tân, 

TP. Gia Nghĩa, 

T.Đắk Nông 

   

 Chồng: Ngô Xuân Hà  

Tổ 3, P Nghĩa Tân, 

TP. Gia Nghĩa, 

T.Đắk Nông 

1999   
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Bố đẻ: Nguyễn Công 

Xán 
 

Xã Thanh Tiên, 

huyện Thanh 

Chương, tỉnh Nghệ 

An 

1974   

 
Mẹ đẻ: Đinh Thị 

Xuân 
 

Xã Thanh Tiên, 

huyện Thanh 

Chương, tỉnh Nghệ 

An 

1974   

 
Bố chồng: Ngô Xuân 

Tám 
  1999 2004 Chết 

 
Mẹ chồng: Nguyễn 

Thị Hoan 
 

Xã Viên Thành, 

huyện Yên Thành, 

tỉnh Nghệ An 

1999 2022 Chết 

 
Con đẻ: Ngô Hà 

Trang 
 

Tổ 3, P Nghĩa Tân, 

TP. Gia Nghĩa, 

T.Đắk Nông 

2000   

 
Con đẻ: Ngô Trí 

Dũng 
 

Tổ 3, P Nghĩa Tân, 

TP. Gia Nghĩa, 

T.Đắk Nông 

2007   

 
Anh ruột: Nguyễn 

Trường Sơn 
 

xã Trúc Lâm, huyện 

Tĩnh Gia, tỉnh Thanh 

Hóa 

1974   

 
Anh ruột: Nguyễn 

Văn Thanh 
 

Xã Thanh Tiên, 

huyện Thanh 

Chương, tỉnh Nghệ 

An 

1974   

 
Em ruột: Nguyễn Thị 

Tuyết 
 

Phường 1, thị xã 

Kiến Tường, tỉnh 

Long An 

1977   

 
Chị dâu: Ngô Thị 

Tuyết 
 

xã Trúc Lâm, huyện 

Tĩnh Gia, tỉnh Thanh 

Hóa 

1988   

 
Chị dâu: Đặng Thị 

Oanh 
 

Xã Thanh Tiên, 

huyện Thanh 

Chương, tỉnh Nghệ 

An 

1991   

 
Em rể: Nguyễn Công 

Chiến 
 

Phường 1, thị xã 

Kiến Tường, tỉnh 

Long An 

2002   

3 Trần Văn Chạy 
Phó Giám 

đốc 

Phường Nghĩa 

Trung, thành phố 

Gia Nghĩa, tỉnh Đắk 

Nông 

   

 
Vợ: Nguyễn Thị 

Thanh Hải 
 

Phường Nghĩa 

Trung, thành phố 

Gia Nghĩa, tỉnh Đắk 

Nông 

2013   

 
Bố đẻ:  Trần Thanh 

Mừng 
 

Huyện Qùy Hợp, 

Tỉnh Nghệ An 
1984   

 Mẹ đẻ: Đào Thị Liên  
Huyện Qùy Hợp, 

Tỉnh Nghệ An 
1984   
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Bố vợ: Nguyễn Trọng 

Lợi 
 

Phường Nghĩa 

Trung, thành phố 

Gia Nghĩa, tỉnh Đắk 

Nông 

2013   

 
Mẹ vợ: Trần Thị 

Vinh 
 

Phường Nghĩa 

Trung, thành phố 

Gia Nghĩa, tỉnh Đắk 

Nông 

2013   

 
Con đẻ: Trần Gia 

Hưng 
 

Phường Nghĩa 

Trung, thành phố 

Gia Nghĩa, tỉnh Đắk 

Nông 

2014   

 
Con đẻ: Trần Diễm 

Quỳnh 
 

Phường Nghĩa 

Trung, thành phố 

Gia Nghĩa, tỉnh Đắk 

Nông 

2016   

 
Chị ruột: Trần Thị 

Lưu 
 

Huyện Qùy Hợp, 

Tỉnh Nghệ An 
1984   

 
Anh ruột: Trần Văn 

Minh 
 

Xã Đắk Wer, Huyện 

Đắk Lấp, Tỉnh Đắk 

Nông 

1984   

 
Chị ruột: Trần Thị 

Lan 
 

Huyện Qùynh Lưu, 

Tỉnh Nghệ An 
1984   

 
Chị ruột: Trần Thị 

Huệ 
 

Huyện Qùynh Lưu, 

Tỉnh Nghệ An 
1984   

 
Em ruột: Trần Văn 

Khoa 
 

Phường Nghĩa Tân, 

Thành phố Gia 

Nghĩa, Tỉnh Đắk 

Nông 

1989   

 
Anh rể: Thạch Vũ 

Ngọc 
 

Huyện Qùy Hợp, 

Tỉnh Nghệ An 
1994   

 
Anh rể: Trần Xuân 

Đức 
 

Huyện Quỳnh Lưu, 

Tỉnh Nghệ An 
2001   

 
Anh rể: Phạm Tiến 

Hải 
 

Huyện Quỳnh Lưu, 

Tỉnh Nghệ An 
2009   

 
Chị dâu: Nguyễn Thị 

Thắm 
 

Xã Đắk Wer, Huyện 

Đắk Lấp, Tỉnh Đắk 

Nông 

2007   

 
Em dâu: Nguyễn Thị 

Kim Anh 
 

Phường Nghĩa Tân, 

Thành phố Gia 

Nghĩa, Tỉnh Đắk 

Nông 

2012   

4 Nguyễn Tường Duy 
Phó Giám 

đốc 

Phường Nghĩa Phú, 

Thành phố Gia 

Nghĩa, Tỉnh Đắk 

Nông 

   

 
Vợ: Lý Thị Thanh 

Nga 
 

Phường Nghĩa Phú, 

Thành phố Gia 

Nghĩa, Tỉnh Đắk 

Nông 

2008   

 Bố đẻ: Nguyễn Văn  Xã Phước Hưng, 1981   
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Năm Huyện Long Điền, 

Tỉnh Bà Rịa-Vũng 

Tàu 

 
Mẹ đẻ: Nguyễn Thị 

Tuyết 
 

Phường Nghĩa Phú, 

Thành phố Gia 

Nghĩa, Tỉnh Đắk 

Nông 

1981   

 Bố vợ: Lý Thế Được  

Xã Hòa Ninh, huyện 

Di Linh, tỉnh Lâm 

Đồng 

2008   

 Mẹ vợ: Vũ Thị Thoa  

Xã Hòa Ninh, huyện 

Di Linh, tỉnh Lâm 

Đồng 

2008   

 
Con đẻ: Nguyễn 

Tường Khôi 
 

Phường Nghĩa Phú, 

Thành phố Gia 

Nghĩa, Tỉnh Đắk 

Nông 

2011   

 
Con đẻ: Nguyễn 

Tường Khang 
 

Phường Nghĩa Phú, 

Thành phố Gia 

Nghĩa, Tỉnh Đắk 

Nông 

2015   

 
Chị gái: Nguyễn Thị 

Bích Ngọc 
 

Phường Yên Đỗ, 

thành phố Pleiku, 

Tỉnh Gia Lai 

1981   

 
Anh trai: Nguyễn 

Tường Thạch 
 

Xã Phước Hưng, 

Huyện Long Điền, 

Tỉnh Bà Rịa-Vũng 

Tàu 

1981   

 
Em trai: Nguyễn 

Tường Khanh 
 

Phường Thắng Lợi, 

thành phố Pleiku, 

Tỉnh Gia Lai 

1990   

 
Em trai: Nguyễn 

Tường Công 
 

Phường Nghĩa Phú, 

Thành phố Gia 

Nghĩa, Tỉnh Đắk 

Nông 

1995   

 
Anh rể: Đinh Quốc 

Lâm 
 

Thành phố Pleiku, 

Tỉnh Gia Lai 
2003   

 Chị dâu: Hồ Thị Linh  

Thành phố Vũng 

Tàu, Tỉnh Bà Rịa-

Vũng Tàu 

2005   

 
Em dâu: Võ Thị Út 

Thạch 
 

Phường Thắng Lợi, 

thành phố Pleiku, 

Tỉnh Gia Lai 

2018   

 
Em dâu: Nguyễn Hồ 

Tường Duy 
 

Thành phố Gia 

Nghĩa, Tỉnh Đắk 

Nông 

2020   

5 Bùi Thị Loan 
Kế toán 

trưởng 

Tổ dân phố5 , 

Phường Nghĩa 

Thành, Thành phố 

Gia Nghĩa 

   

 Bố đẻ: Bùi Văn  Xã Bình Thanh, 1987   
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Phòng Huyện Kiến Xương, 

Tỉnh Thái Bình 

 
Mẹ đẻ: Hoàng Thị 

Nhan 
 

Xã Bình Thanh, 

Huyện Kiến Xương, 

Tỉnh Thái Bình 

1987   

 
Chị gái: Bùi Thị 

Nhung 
 

Huyện Đắk Glong, 

Tỉnh Đắk Nông 
1987   

 
Em gái: Bùi Thị Thu 

Hiền 
 

Quận Hoàng Mai, 

Hà Nội 
1990   

 
Em trai: Bùi Văn 

Toán 
 

Xã Bình Thanh, 

Huyện Kiến Xương, 

Tỉnh Thái Bình 

1993   

 
Em trai: Bùi Văn 

Toàn 
 

Xã Bình Thanh, 

Huyện Kiến Xương, 

Tỉnh Thái Bình 

1997   

 
Anh rể: Nguyễn Đức 

Triều 
 

Huyện Đắk Glong, 

Tỉnh Đắk Nông 
2010   

 
Em rể: Nguyễn 

Thanh Tuấn 
 

Quận Hoàng Mai, 

Hà Nội 
2020   

2. Thông tin về giao dịch với các bên có liên quan: Không có 

VI. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG 

- Tổng số lao động của doanh ngiệp: 183 người 

-  Mức lương trung bình người lao động/năm: 75,6 triệu đồng/năm 

 Trên đây là báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức doanh nghiệp 

năm 2023 của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Đắk Nông. 

Vậy, Công ty báo cáo để Quý Sở triển khai các công việc có liên quan./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- KSV Cty; 

- Ban Giám đốc; 

- Cổng thông tin DN; 

- Website Công ty; 

- Website Bộ KH&ĐT; 

- Lưu: VT, TV-TCHC. 

                  CHỦ TỊCH CÔNG TY 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thừa Anh 
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